[bookmark: _GoBack]      Tổng diện tích đất khuôn viên toàn trường: 50.646,6 m2 trong đó :
· Diện tích xây dựng các khối nhà  và diện tích sân đường nội bộ như sau: 

	STT
	Tên hạng mục
	Diện tích đất xây dựng (m2)
	Số tầng
	Ghi chú

	1
	Nhà bảo vệ ghi danh (nhà B1)
	81
	1
	

	2
	Căn tin cổng chính (nhà B2)
	107
	1
	

	3
	Nhà xe CBGVCNV ) (nhà B3)
	116
	1
	

	4
	Nhà xe CB-GV-CNV khu A
	300
	1
	

	5
	Khối văn phòng (nhà C1)
	547
	2
	

	6
	Khu lý thuyết (nhà C2)
	535
	3
	

	7
	Khu lý thuyết (nhà C3)
	535
	3
	

	8
	Khu hành chính (nhà A1)
	333
	2
	

	9
	Hội trường B (nhà A2)
	358
	1
	

	10
	Nhà truyền thống (nhà A3)
	80
	1
	

	11
	Khu hành chính (nhà D1)
	168
	2
	

	12
	Căn tin
	107
	1
	

	13
	Sân bóng
	8700
	1
	

	14
	Nhà K1 (tổ thể dục)
	38
	1
	

	15
	Khu xưởng CN Động lực + CNTT +Lớp học lý thuyết (khu nhà H1)
	1647
	3
	

	16
	Khu xưởng Điện - điện tử +Động lực +CN Nhiệt lạnh (khu nhà G)
	2004
	3
	

	17
	Xưởng May thời trang (nhà H3)
	335
	1
	

	18
	Văn phòng khoa May (nhà H2)
	156
	1
	

	19
	Xưởng thực tập NH TT Dạy Nghề (nhà I1)
	196
	1
	

	20
	VP THPT + TT DN  (nhà I2)
	196
	1
	

	21
	Phòng học lý thuyết  THPT (nhà I3)
	312
	1
	

	22
	Nhà bảo vệ cổng B (Nhà I3)
	31
	1
	

	23
	Khoa Cơ khí (Nhà D2)
	80
	1
	

	24
	Khu xưởng thực tập Cơ Khí (nhà D3)
	2160
	1
	

	25
	Khu ký túc xá (nhà E1)
	500
	3
	

	26
	Khu Lý thuyết +Ký túc xá (nhà E2)
	445
	2
	

	27
	Ký túc xá  (Nhà E3)
	120
	1
	

	28
	Hội trường - thư viện
	1364
	2
	

	29
	Khu lý thuyết (nhà F2)
	453,5
	2
	

	30
	Trung tâm KONE
	180
	5
	

	31
	Sân đường  nội bộ
	28963,0
	
	

	
	
	
	
	



BẢNG THỐNG KÊ DỤNG CỤ PHƯƠNG TIỆN PCCC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
	STT
	Loại phương tiện
	Đơn vị 
	Số lựơng 

	1
	Bình CO2- MT5
	Bình
	40

	2
	Bình CO2 –MT3
	Bình
	46

	3
	Bình CO2 –MT30
	Bình
	03

	4
	Bình bột MFZ8
	Bình
	72

	5
	Bình bột MFZ4
	Bình
	05

	6
	Bình bột MFZ35
	Bình
	18

	7
	Trung tâm báo cháy tự động loại 4 kênh
	Trung tâm
	01

	8
	Nội qui PCCC
	Bộ
	10

	9
	Đèn chiếu sang sự cố 
	Cái
	30

	10
	Họng cháy vách tường
	Bộ
	7

	11
	Trụ nước, cột lấy nước chữa cháy 
	Cái 
	04

	12
	Máy bơm chữa cháy 
	Cái
	01

	13
	Vòi chữa cháy 
	m
	300

	14
	Thang chữa cháy 
	Cái
	4



